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LICH TRƯC TỪ NGÀY 30/03/2026 - 05/04/2026
NGÀY TLĐ NGOẠI NỘI
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VIỆN
CĐHA

TRỰC
NGOẠI
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MẢT
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NGOẠI
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CẢP CỨU HỎI SỨC SXH NỘI TH
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YDCT KHOA SẢN NHI NHIẺM LCK PM HP GM NGOẠI XQ XN TT TVP TÀI XÉ
ĐIỆN

NƯỚC-
OXY

XỬ
LÝ

CTL

BẢO
VỆ

30 KHỎE
THÀNH
TƯỜNG

TÍNH

PHỤC
GIÀU

QUYÊN
PHỤNG HIỆP TÂM

NHI,HUÊ,HOA,LINH 

PHƯỢNG,TU YÈN,GÁM,NGHIỆP

HÙNG

D ự

HÀ

PHÁN

GIÀU

LINH HIẺN,VÂN LAN TRÚC TRANG

THÀNH

TRÍ

THỦY
DƯƠNG

VẮN

NAM

NHUNG

HIÊN

HIẾU

THỦY

MAI

CƯỜNG

THU

HIẾU LUÂN
HÀO

V.TRUNG
Q.TRUNG

31 HIẺN
HIẺN
PHÁT

NGHĨA

THẢM
LỘC
Q.AN

PHỤNG HIỆP TÂM

QUMN,THINH,VÁN 

NHI,HUÊ,HOA,LINH

NGHĨA

HÙNG

Ý

TƯƠI

TRÂM

NGÂN NHI.THẢM BÍCH HẢNG PHƯƠNG

MƯỜI

VINH

HÙNG
TUYẺN
KHOA

PHƯỢNG

THÙY

H.BIÊN

HẢI

PHÁP

DUNG

ĐIỆP

THU

THỊNH

BÌNH NHỰT
SƠN

KHĂM
GIANG

1 TẢN
KHIÊM
TUYÊN
HÔNG

TIÉP
CƯỜNG

D.AN
PHỤNG HIỆP TÂM

PHƯỢNG,TUYÈN,GẢM,THỌ

QUÍ,AN,THINH,VÁN

D ự

NGHỈA

LÝ

MỸ

ĐẠT

THOA NGÂN,MAI PHỤNG TƯƠI DIẺM

THÀNH

TRÍ

THỦY DƯƠNG
MINH

TRÂN

SANG

THỊNH

HÂN

VI

TÂM

THỊNH

CƯỜNG

HIỂU LUÂN
HÀO

V.TRUNG
Q.TRUNG

2 CƯỜNG
CƯỜNG

DUY
TƯỜNG

LINH
LỘC

KATHI
PHỤNG HIỆP TÂM

NHIJHUÊ^CUYẾN,THƯƠNG 

PHƯỢNG,TUVÈN,GẢM,THỌ

HÙNG

D ự

HÀ

PHẢN

GIÀU

LINH HUỲNH^HUNG LAN TRÚC TRANG

MƯỜI

VINH

HÙNG
TUYÈN 

KHOA VÂN

NAM

TRÂM

HIÈN

HIẾU

THÙY

B.BA

CƯỜNG

THU

BÌNH NHỰT
SƠN

KHẢM
GIANG

3 NGAN
THÀNH
MINH
TÍN

NGA
LIỄU
D.AN

PHỤNG HIỆP TÂM

QUÍ^N,THINH,VẢN 

NHI,HUÊ^CUYẾN,THƯƠNG

NGHĨA

HÙNG

Ý

TƯƠI

TRÂM

CHÚC NGÂN,VÂN BÍCH HẢNG PHƯƠNG

THÀNH

TRÍ

THỦY DƯƠNG
MINH

THỦY

H.BIÊN

HẢI

PHÁP

DUNG

MAI

THU

THỊNH

HIẾU LUÂN
HẢO

V.TRUNG
Q.TRUNG

4 HIÈN
H IÈ IV

NGHĨA

ĐIÊM 
ị /  TIẾN 

Q.AN
PHỤNG HIỆP TÂM

PHƯỢNG,TUYẺN.GÁM,THỌ 

QUÍ,AN,THINH,VÁN

D ự

NGHĨA

LÝ

MỸ

ĐẠT

NGÂN NHI,THẮM PHỤNG TƯƠI DIẺM

MƯỜI

VINH

HÙNG

DƯƠNG

VÂN

TRÂN

SANG

THỊNH

HÂN

THÙY

DU ĐIỆP

THỊNH

CƯỜNG

BÌNH N H ự r
SƠN

KHẢM
GIANG

5 KHANG
KHIÊM

HỎNG

KHANG
r*NGÂN

KATHI
PHỤNG HIỆP TÂM

NHI4ỈUÊ^ÍUYÉN,THƯ0fNG 

PHƯOfNG,TUYỀN,GẢM.THỌ

HÙNG

D ự

HÀ

PHÁN

GIÀU

LINH HIỂN,MAI LAN TRÚC TRANG

THÀNH

TRÍ

THỦY
TUYÈN
KHOA

PHƯỢNG

NAM

TRÂM

HIÈN

HIỂU

VI

THÁNG TÂM

CƯỜNG

THU

HIÉU LUÂN
HÀO

V.TRUNG
Q.TRUNG

NGƯỜI LẬP BẢNG 

% /  

Bùi Thị Lương 

Nguyễn Văn Bé

Ghi chú:
Đ O  Gprong tình huống cần huy động lực lirợng hỗ trợ cấp cứu khẩn 

tua trực trước có nhiệm vụ ở lại hỗ trợ cho tua trực sau đến khi 
huống qua đi hoặc theo sự chỉ đạo của lãnh đạo. 

trực lãitlí đạo sẽ trực đường dây nóng
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